BÀI 8: NHÀ VĂN VÀ TRANG VIẾT
TIẾT 109, 110: XE ĐÊM
                                                 Pau-xtốp-xki
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Năng lực
a/ Năng lực chung: 
- Rèn luyện và phát triển năng lực tự học, tự chủ: Tự chủ hoàn thành các nhiệm vụ học tập, đọc thêm các văn bản cùng thể loại khác
- Rèn luyện và phát triển năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề và hợp tác: Tích cực hoạt động nhóm và hoàn thành nhiệm vụ
b/ Năng lực chuyên biệt: Phát triển năng lực ngôn ngữ, kĩ năng đọc hiểu truyện ngắn:
- Nhận biết được 1 số yếu tố truyện ngắn trong văn bản: Cốt truyện, ngôi kể, nhân vật, thông điệp
- Cảm nhận, phân tích được nhân vật An-đéc-xen ở các phương diện: chân dung, tính cách, tấm lòng nhân hậu và trí tưởng tượng bay bổng – điều khiển truyện cổ tích của ông chinh phục hàng triệu độc giả trên thế giới

2. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất: 
- Nhân ái: Yêu văn chương, trân trọng lao động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn + Tôn trọng và có ý thức học hỏi cách tiếp nhận văn bản văn học của người khác
- Chăm chỉ và trách nhiệm: Hoàn thiện nghiêm túc các yêu cầu của GV ; Có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: Đồ dùng dạy học (Máy chiếu, Máy tính, Bút trình chiếu)
2. Học liệu: Sách giáo khoa, Kế hoạch bài dạy, Phiếu bài tập
IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

* Ổn định lớp (1’)
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập. 
b) Nội dung: Tham gia hoạt động Đố vui “Tôi là ai?”
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động Đố vui
- Yêu cầu: GV lần lượt chiếu 4 dữ liệu cho HS đoán:

+ Tôi là 1 nhà văn nổi tiếng người Đan Mạch
+ Tôi nổi tiếng với các loại truyện kể cho trẻ em
+ Tôi được mệnh danh là “Ông vua truyện cổ tích”
+ Tôi là tác giả của các truyện “Nàng tiên cá”, “Cô bé bán diêm”, …

	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS quan sát dữ liệu và suy nghĩ câu trả lời
- GV theo dõi, quan sát HS 

	Báo cáo thảo luận
	- HS giơ tay phát biểu

- Dự kiến đáp án: An-đéc-xen

	Đánh giá kết quả
	- GV chia sẻ với HS rồi vào bài: An-đéc-xen là nhà văn vĩ đại của Đan Mạch thế kì XIX, là danh nhân văn hóa thế giới, nổi tiếng với những truyện kể cho trẻ em. Nhiều truyện ông biên soạn lại từ truyện cổ tích, nhưng cũng có những truyện do ông hoàn toàn tạo ra. Vậy dưới góc nhìn của tác giả Côn-xtan-tin Pau-xtốp-ki có hình dung về tác giả An-đéc-xen như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua văn bản “Xe đêm” nhé!



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực ngôn ngữ, kĩ năng đọc hiểu truyện ngắn:
- Nhận biết được 1 số yếu tố truyện ngắn trong văn bản: Cốt truyện, ngôi kể, nhân vật, thông điệp
- Cảm nhận, phân tích được nhân vật An-đéc-xen ở các phương diện: chân dung, tính cách, tấm lòng nhân hậu và trí tưởng tượng bay bổng – điều khiển truyện cổ tích của ông chinh phục hàng triệu độc giả trên thế giới

b) Nội dung: Đọc văn bản, Trả lời câu hỏi phát vấn, Hoàn thiện Phiếu Story map theo nhóm, Lập sơ đồ nhân vật, Think – Write – Pair – Share
c) Sản phẩm: Kết quả làm việc cá nhân, sản phẩm trao đổi nhóm
d) Tổ chức thực hiện: 
I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHUNG
	Chuyển giao nhiệm vụ
	(1) GV hướng dẫn HS đọc 

- Đọc phân vai văn bản, chú ý các cước chú dưới chân trang

- An-đéc-xen giọng dịu dàng, sôi nổi; các cô gái hồn nhiên, trong sáng; thầy tu giọng nghiêm khắc

(2) GV phát vấn: Nêu những nét chính về tác giả, tác phẩm

	Thực hiện nhiệm vụ
	(1) HS đọc theo hướng dẫn của GV

(2) HS đọc phần kiến thức tác giả tác phẩm trong SGK + dựa vào phần chuẩn bị bài để trả lời

	Báo cáo thảo luận
	(1) HS đọc đồng thanh bài thơ
(2) Đại diện 2-3 HS trả lời 

	Đánh giá kết quả
	- HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, đánh giá. 

	Dự kiến viết bảng
	I. Đọc, tìm hiểu chung

1. Đọc văn bản
2. Tác giả: 
- Pau-xtốp-xki (1892 – 1968) là nhà văn người Nga nổi tiếng

- Phong cách truyện ngắn: đậm chất thơ, nhẹ nhàng, tinh tế, khơi gợi rung cảm trước vẻ đẹp bình dị

3. Tác phẩm
- “Xe đêm” là một trong những truyện ngắn tiêu biểu của Pau-xtốp-xki

- Chủ đề: Sức mạnh của trí tưởng tượng và ảnh hưởng của nó trong văn chương, đời sống


II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
	1. Ngôi kể + 2. Cốt truyện


	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV tổ chức cho HS làm việc nhóm bốn, hoàn thiện Story map
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	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS làm việc nhóm bốn và hoàn thiện PHT 
- GV theo dõi, quan sát HS 

	Báo cáo thảo luận
	- HS cử đại diện nhóm báo cáo sản phẩm nhóm.
- Các nhóm khác chú ý, lắng nghe và ghi lại nhận xét.

	Đánh giá kết quả
	- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, đánh giá.

	Dự kiến viết bảng
	II. Khám phá văn bản

1. Ngôi kể

- Ngôi kể: Ngôi thứ ba 
- Tác dụng: Giúp kể chuyện một cách linh hoạt, tự do và câu chuyện trở nên khách quan hơn

2. Cốt truyện

- An-đéc-xen cùng 1 nhà tu hành, 1 thiếu phụ cùng đi trên chuyến xe đêm từ Vơ-ni-dơ đến Vê-rô-na

- Trên đường, họ gặp 3 cô gái muốn lên xe nhưng không có tiền, An-đéc-xen đã giúp trả tiền cho họ

- Trên xe, để góp vui, An-đéc-xen đã trò chuyện với các cô gái, thử tưởng tượng về cuộc sống, tiên đoán về hạnh phúc, tương lai của họ,… Các cô gái say sưa lắng nghe.

( Cốt truyện nhẹ nhàng với các sự việc đơn giản, không có những tình huống hay sự việc bất ngờ


	3. Nhân vật


	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV tổ chức cho HS lập hồ sơ nhân vật An-đéc-xen theo gợi ý:
· Ngoại hình và tính cách

· Hành động và lời nói

· Nhận xét về nhân vật

· Tình cảm của Pau-xtốp-xki với An-đéc-xen

	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS làm việc nhóm, lập hồ sơ nhân vật theo gợi ý của GV
- GV theo dõi, quan sát HS 

	Báo cáo thảo luận
	- HS cử đại diện nhóm báo cáo sản phẩm nhóm.

- Các nhóm khác chú ý, lắng nghe và ghi lại nhận xét.

	Đánh giá kết quả
	- Các nhóm nhận xét lẫn nhau; GV nhận xét, đánh giá.

	Dự kiến viết bảng
	3. Nhân vật An-đéc-xen 

a/ Ngoại hình, tính cách
- Ngoại hình thực tế: Xấu trai, cao kều, tay chân lòng thòng như con rối xâu dây

- Ngoại hình tưởng tượng: Đẹp trai, hoạt bát, mái tóc rậm, lượn sóng, gương mặc rám nắng, đôi mắt xanh lúc nào cũng ánh cười

- Tính cánh: Nhút nhát, quan sát tinh tế, tâm hồn nhạy cảm, trí tưởng tượng phong phú
b/ Hành động
- Trả tiền xe giúp 3 cô gái lạ, đề nghị người đánh xe không nói năng thô lỗ với khách

- Trò chuyện và tiên đoán cho 3 cô gái những điều tốt đẹp, hạnh phúc

- Bí mật giấu quà dưới những cây nấm khiến con gái người gác rừng bất ngờ, vui vẻ
c/ Nhận xét
- An-đéc-xen là 1 chàng trai nhạy cảm, tinh tế, có trí tưởng tượng phong phú, trái tim nhân hậu, luôn hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống

- Tình cảm, thái độ của Pau-xtốp-xki: Hiểu, trân trọng tài năng và tâm hồn bay bổng của nhà văn An-đéc-xen.


	4. Thông điệp


	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động Think – Write – Pair – Share: Văn bản “Xe đêm” gửi gắm đến người đọc thông điệp gì?

	Thực hiện nhiệm vụ
	- HS suy nghĩ cá nhân (Think), viết ra note (Write) và chia sẻ với bạn cùng bàn (Pair)
- GV theo dõi, quan sát HS 

	Báo cáo thảo luận
	- HS cử đại diện chia sẻ với cả lớp (Share)
- Các nhóm khác chú ý, lắng nghe và ghi lại nhận xét.

	Đánh giá kết quả
	- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, đánh giá.

	Dự kiến viết bảng
	4. Thông điệp
· Trí tưởng tượng rất quan trọng trong văn chương, đời sống

· Tôn trọng góc nhìn, cách tiếp cận khác nhau trong văn chương và cuộc sống


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập.
b) Nội dung: Tham gia trò chơi “Đào vàng” 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện: 

	Chuyển giao nhiệm vụ
	-  GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Đào vàng”
- Bộ câu hỏi:
Câu 1: Đâu không là nghệ thuật của đoạn trích “Xe đêm”?

A. Tình huống truyện thú vị làm nổi bật vẻ đẹp nhân vật, chủ đề

B. Nghệ thuật xây dựng nhân vật sinh động, hấp dẫn

C. Nhân vật hư cấu ẩn chứa thông điệp của tác giả

D. Ngôn ngữ, tác phẩm trong sáng, thấm đượm chất thơ.
Câu 2: Nhân vật An-đéc-xen là người thế nào?

A. Thích tiêm nhiễm vào đầu người khác điều viển vông

B. Nhạy cảm, tinh tế, trí tưởng tượng phong phú, nhân hậu

C. Luôn mơ mộng, hoang tưởng

D. Khi thì nhân hậu, khi thì vô cảm

Câu 3: Thái độ của Pau-xtốp-xki với An-đéc-xen trong văn bản là gì?

A. Ganh tị với tài năng của An-đéc-xen 

B. Ngạc nhiên trước trí tưởng tượng của An-đéc-xen.

C. Tự hào với người đồng nghiệp là An-đéc-xen.

D. Hiểu, trân trọng tài năng, tâm hồn của An-đéc-xen.

Câu 4: Đâu không là tác dụng của trí tưởng tượng trong việc viết truyện cổ tích của An-đéc-xen?

A. Giúp người đọc nghiện truyện cổ tích An-đéc-xen 

B. Giúp những vật vô tri thêm có hồn

C. Câu chuyện thêm hấp dẫn người đọc

D. Thông điệp bài học được truyền đến 1 cách nhẹ nhàng

Câu 5. Giá trị nội dung của văn bản là gì? 

A. Phản ánh chân thật cuộc sống của người Nga thế kỉ XX

B. Sức mạnh của trí tưởng tượng trong văn học, cuộc sống

C. Bài học về lòng thương người và long trắc ẩn

D. Ca ngợi tài năng của An-đéc-xen

	Thực hiện nhiệm vụ
	HS suy nghĩ câu hỏi và chọn thẻ trắc nghiệm  

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện HS giơ thẻ trắc nghiệm: C – B – D – A – B  

	Đánh giá kết quả
	- HS nhận xét, đánh giá lẫn nhau, rút kinh nghiệm
- GV nhận xét đánh giá 


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng được các kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống tương tự tình huống/vấn đề đã học.
b) Nội dung: GV giao bài tập về nhà
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS trong vở 
d) Tổ chức thực hiện: 

	Chuyển giao nhiệm vụ
	GV chiếu câu hỏi bài tập về nhà: 
· Ôn lại toàn bộ kiến thức bài “Xe đêm”

· Tìm đọc thêm các tác phẩm của Pau-xtốp-xki, An-đéc-xen

· Chuẩn bị bài Viết, phân tích một tác phẩm truyện

	Thực hiện nhiệm vụ
	HS hoàn thiện bài tập ở nhà, làm việc cá nhân

	Báo cáo thảo luận
	HS chia sẻ lên padlet lớp / tiết học tiếp theo

	Đánh giá kết quả
	- HS nhận xét bài của bạn.
- GV kiểm tra, đánh giá. 


